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BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THAY ĐỔI ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ NHIỆM KỲ 2021-2026
(Tính đến ngày 21/6/2023)
Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã: Đầu nhiệm kỳ là: 64 đại biểu; Hiện nay còn 58 đại biểu;
	STT
	Họ tên
	Thay đổi
	Miễn nhiệm
	Kỷ luật
	Ghi chú

	
	
	Chức vụ cũ
	Chức vụ mới
	
	Kỷ luật Đảng
	Kỷ luật hành chính
	Bãi nhiễm đại biểu HĐND
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Nguyễn Văn Xuân
	Công chức Văn phòng
– Thống kê xã Ia Đal
	Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện
	x
	
	
	
	

	2
	Võ Thị Minh Nhi
	Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Ia Đal
	Chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện
	x
	
	
	
	

	3
	Lê Ngọc Muôn
	Bí thư Đoàn xã Ia Đal
	
	
	
	
	
	

	4
	Phùng Ngọc Chiến
	HUV, BTĐU, Chủ tịch
	
	
	
	
	
	


	
	
	HĐND xã Ia Đal
	
	
	
	
	
	

	5
	Phùng Văn Mạnh
	ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND xã Ia Đal
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Khắc Hiền
	Trưởng Ban KT-XH HĐND xã Ia Đal,
Giám đốc Nông trường Suối đá – Cty Cao su Sa Thầy.
	
	
	
	
	
	

	7
	Lục Văn Tùng
	ĐUV, Chủ tịch UBMTTQ VN xã,
Trưởng Ban pháp chế HĐND xã Ia Đal
	
	
	
	
	
	

	8
	Tăng Văn Thắng
	Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Đal
	
	
	
	
	
	

	9
	Trịnh Quốc Hoàn
	Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND xã Ia Đal
	
	
	
	
	
	

	10
	Lương Thị Bình
	Bí Thư Đoàn xã
	
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Thị Thuận
	ĐUV, Phó chủ tịch UBND xã
	
	
	
	
	
	

	12
	Nghuyễn Thị Hồng Diễm
	Phó Chủ tịch HLHPN xã Ia Đal
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Hữu Cường
	Chính trị viên phó Đồn biên phòng Hồ le
	
	
	
	
	
	

	14
	Hà Văn Đoàn
	ĐB HĐND xã Ia Đal
	
	
	
	
	
	


	15
	Lê Văn Hào
	Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng Thôn 3, xã Ia Đal
	
	
	
	
	
	

	16
	Hà Thị Hiền
	GV Trường Mầm Non Măng Non, xã Ia Đal
	
	
	
	
	
	

	17
	Lương Thị Mai
	Y Sỹ, Trạm Ytế xã Ia Đal
	
	
	
	
	
	

	18
	Kiều Bá Oanh
	Thôn Trưởng Thôn 8, xã Ia Đal
	
	
	
	
	
	

	19
	A Thủi
	ĐUV, Chủ tịch Hội nông dân xã Ia Đal
	
	
	
	
	
	

	20
	Lê Công Tỉnh
	Thôn trưởng, Thôn Ia Der, xã Ia Đal
	
	
	
	
	
	

	21
	Siu Xanh
	Phó chủ tịch Hội nông dân xã
	
	
	
	
	
	

	22
	Hà Thị Xuyên
	Thôn trưởng, Thôn 4 xã Ia Đal
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Ia Dom
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lý Cao Cường
	Phó Đồn Trưởng, Đồn biên phòng 709, ĐB HĐND xã Ia Dom
	Chuyển công tác ra khỏi địa bàn
	x
	
	
	
	

	2
	Phùng Thị Kim Dung
	ĐUV, Chủ tịch HLHPN xã Ia Dom
	
	
	
	
	
	

	3
	Trịnh Thị Dung
	ĐB HĐND xã Ia Dom
	
	
	
	
	
	


	4
	Hà Văm Giám
	Thôn Trưởng Thôn1 xã Ia Dom
	
	
	
	
	
	

	5
	Phạm Văn Hạnh
	Bí Thư Chi bộ, Thôn Thôn Ia Muung, xã Ia Dom
	
	
	
	
	
	

	6
	Lê Thị Hiền
	GV Trường Mầm Non Tuổi Ngọc, xã Ia Dom
	Phó Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Tuổi Ngọc, xã Ia Dom
	
	
	
	
	

	7
	Bùi Thị Thanh Huệ
	ĐUV, Phó chủ tịch HĐND xã Ia Dom
	
	
	
	
	
	

	8
	Vi Văn Hùng
	Ủy viên BTVĐU, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Dom
	Phó Bí thư ĐU xã Ia Dom
	
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Văn Mạnh
	ĐUV, Trưởng Công an xã Ia Dom
	
	
	
	
	
	

	10
	Bùi Văn Quang
	Trưởng Ban công tác Mặt trận Thôn 2, xã Ia Dom
	
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Qúy Quân
	ĐUV,    CTUBMTTQVN xã Ia
Dom
	Phó Chủ tịch UBND xã Ia Dom
	
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Công Sơn
	Phó ĐU xã Ia Dom
	Phó Trưởng Phòng Tư pháp huyện
	x
	
	
	
	

	13
	Bùi Thị Kim Tân
	Chủ tịch Hội nông dân
	
	
	
	
	
	


	
	
	xã Ia Dom
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Tuấn Toàn
	HUV, Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND xã Ia Dom
	
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Văn Tuấn
	Thôn Trưởng Thôn 3, xã Ia Dom
	Bí Thư Chi bộ, Thôn Trưởng Thôn 3, xã Ia Dom
	
	
	
	
	

	16
	Bùi Thị Tươi
	Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Ia Dom
	Chuyển công tác khỏi địa bàn
	X
	
	
	
	

	17
	Ngô Sỹ Tường
	Công chức Văn phòng
– Thống kê xã Ia Dom
	ĐUV, Chủ tịch UBMTTQ VN xã
Ia Dom
	
	
	
	
	

	18
	A Then
	ĐUV, Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Ia Dom
	
	
	
	
	
	

	19
	Phạm Thị Vân
	Chi Hội Trưởng Phụ Nữ Thôn 4 xã Ia Dom
	
	
	
	
	
	

	20
	Ngô Quốc Việt
	Cán bộ Kế toán Nông trường Cao su Sa
Thầy, ĐB HĐND xã Ia Dom
	
	
	
	
	
	

	21
	Võ Tấn Lạc
	Phó Bí Thư ĐU, CT UBND xã Ia Dom
	Phó giám độc Cty cao su Duy tân
	x
	
	
	
	

	
	Xã Ia Tơi
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chế Hồng Quyền
	HUV, Bí thư ĐU, CT
HĐND xã Ia Tơi
	HUV,Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ
	x
	
	
	
	


	
	
	
	tầng huyện
	
	
	
	
	

	2
	Lò Thị Sai
	Phó Chủ tịch HĐND xã Ia Tơi
	
	
	
	
	
	

	3
	A Chía
	Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Tơi
	
	
	
	
	
	

	4
	Trần Trung Dũng
	PBTĐU, Chủ tịch UBND xã Ia Tơi
	Phó Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Phú An
	ĐUV, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Tơi
	PBTĐU, Chủ tịch UBND xã Ia Tơi
	
	
	
	
	

	6
	Trương Văn Hoàng
	UVBTVĐU, Chỉ hủy Trương BCH QS xã Ia Tơi
	UVBTVĐU, Phó
Chủ tịch UBND xã Ia Tơi
	
	
	
	
	

	7
	Lê Văn Quân
	ĐUV, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Tơi
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Văn Quân
	ĐUV, Trưởng Công An xã Ia Tơi
	
	
	
	
	
	

	9
	Võ Thị Bích
	Phó Chủ tịch HLHPN xã Ia Tơi
	
	
	
	
	
	

	10
	Vi Văn Thu
	Bí thư Đoàn xã Ia Tơi
	Chủ tịch UBMTTQ VN xã Ia Tơi
	
	
	
	
	

	11
	Lê Xuân Cường
	Phó chỉ huy BCH QS xã Ia Tơi
	Công chức Tư pháp
– Hộ tịch xã Ia Tơi
	
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Thị Thêu
	Công chức Văn phòng
	
	
	
	
	
	


	
	
	– Thông kê xã Ia Tơi
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Lâm Trường
	Bí thư Chi bộ, Thôn Trưởng Thôn 7, xã Ia Tơi
	
	
	
	
	
	

	14
	Lê Thị Lan
	Chi Hội phó Chi hội HLHPN xã Ia Tơi
	
	
	
	
	
	

	15
	Vi Văn Thương
	ĐB HĐND xã Ia Tơi
	
	
	
	
	
	

	16
	Y Ngoang
	ĐUV, Chủ tịch HLHPN xã Ia Tơi
	
	
	
	
	
	

	17
	Lương Văn Giang
	Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Ia Tơi
	Bí thư Đoàn xã Ia Tơi
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Hồ Chiến
	Phó Hiệu Trưởng Trường TH-THCS Nguyễn Tất Thành, xã Ia Tơi.
	
	
	
	
	
	

	19
	Hà Thị Quỳn
	Bí thư Chi Bộ, Thôn Trưởng Thôn 9, xã Ia Tơi
	
	
	
	
	
	

	20
	Vi Thị Quyết
	Chi Hội trưởng Chi Hội Phụ nữ Thôn 9, xã Ia Tơi
	
	
	
	
	
	

	21
	Mạc Văn Toại
	Bí Thư Chi bộ, Thôn Trưởng Thôn Ia Dơr, xã Ia Tơi
	
	
	
	
	
	


